
STT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Quê quán Ghi chú

1 Nguyễn Thị Tín Anh Nữ 09/11/1991 Thành phố Hải Dƣơng, Tỉnh Hải Dƣơng

2 Nguyễn Thị Hà Chi Nữ 23/12/1981 Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dƣơng

3 Phạm Hải Duyên Nữ 02/05/1993 Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dƣơng

4 Đỗ Thị Hiền Nữ 19/03/1980 Thành phố Hải Dƣơng, Tỉnh Hải Dƣơng

5 Phạm Xuân Hồng Nam 14/06/1973 Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dƣơng

6 Trần Thị Thanh Huyền Nữ 07/04/1985 Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dƣơng

7 Nguyễn Thị Cẩm Huyền Nữ 30/11/1991 Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dƣơng

8 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nữ 31/10/1985 Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dƣơng

9 Đỗ Thị Nguyệt Nữ 02/01/1984 Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dƣơng

10 Hoàng Thị Sáu Nữ 28/03/1995 Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

11 Chử Kim Tuân Nam 23/11/1981 Thành phố Hải Dƣơng, Tỉnh Hải Dƣơng

12 Dƣơng Thị Thu Trang Nữ 05/10/1991 Huyện Ân Thi, Tỉnh Hƣng Yên

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
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